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ĐIỂM  
	

Lời nhận xét của thầy/cô giáo:	

A. KIỂM TRA ĐỌC. 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN. 

II. PHẦN ĐỌC HIỂU: Đọc thầm bài văn sau và thực hiện các yêu cầu: 

 

CÂY DỪA 

Cây dừa xanh toả nhiều tàu 
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng 

Thân dừa bạc phếch tháng năm 
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao 

 
Đêm hè hoa nở cùng sao 

Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh 
Ai mang nước ngọt, nước lành 

Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa 
 

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa 
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo 

Trời trong đầy tiếng rì rào 
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra... 

 
Đứng canh trời đất bao la 

Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi 
(Tác giả: Trần Đăng Khoa) 

Câu 1: Những sự vật nào xuất hiện trong 4 câu thơ đầu của bài thơ? 



A. Cây dừa, tàu, gió, trăng, thân dừa, quả 
dừa, đàn lợn con 

B. Cây dừa, hoa, sao, chiếc lược, mây 
xanh, đàn cò 

C. Nước ngọt, hũ rượu, cổ dừa, nắng trưa, 
đàn gió 

D. Trời đất, đàn lợn con, con cò, chiếc 
lược, hũ rượu 

Câu 2: Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ đặc điểm xuất hiện trong bài thơ? 
A. Bạc phếch, ngọt, lành, bao la B. Cây dừa, quả dừa, tàu dừa, cổ dừa 

C. Dang tay, múa reo, chải, gọi D. Nắng trưa, đêm hè, đàn cò, hũ rượu 

Câu 3: Dãy từ nào dưới đây gồm toàn các từ chỉ sự vật? 
A. Cây dừa, quả dừa, hoa, sao, mây, đàn 
cò 

B. Xanh, bạc phếch, đủng đỉnh, trong, 
lành 

C. Dang, đón, gật, nở, chải, múa reo D. Bao la, dịu, bay vào, bay ra 

Câu 4: Dãy từ nào dưới đây gồm toàn các từ chỉ hoạt động của cây dừa và các sự vật 
trong bài thơ? 
A. Xanh, bạc phếch, ngọt, lành B. Dang (tay), gật (đầu), nở, chải, múa 

reo, đứng canh 

C. Tàu dừa, chiếc lược, hũ rượu, đàn lợn D. Đủng đỉnh, bao la, trời trong, nắng trưa 

Câu 5: Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm trong các câu dưới đây sao cho 
đúng chính tả: 

a) Cây dừa toa bóng mát cho ca góc sân nhà em. 
b) Em rất thích cam giác uống ly nước dừa mát lạnh giữa trưa hè. 
c) Bác bao vệ đang chăm chi tưới nước cho các chậu cây trong trường. 
d) Gió thôi rì rào làm lá cây rung rinh theo nhịp điệu. 

Câu 6: Xác định kiểu câu cho 4 câu thơ/dòng thơ lấy từ bài thơ "Cây dừa" trên 
(Điền "Câu nêu hoạt động" hoặc "Câu nêu đặc điểm"): 

a) Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. → ......................................................................... 
b) Thân dừa bạc phếch tháng năm. → ........................................................................... 
c) Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. → ............................................................. 
d) Trời trong đầy tiếng rì rào. → ................................................................................... 



Câu 7: Dựa vào các câu kể cho sẵn, em hãy viết lại theo yêu cầu trong bảng dưới 
đây: 

Câu kể ban đầu Viết lại câu 

a) Cây dừa này rất cao 
lớn. 

(Chuyển thành Câu cảm) 
............................................................................................ 

b) Nước dừa ngọt mát. (Chuyển thành Câu hỏi) 
............................................................................................ 

c) Quả dừa mọc thành 
từng chùm. 

(Chuyển thành Câu hỏi) 
............................................................................................ 

d) Tàu dừa xòe rộng rất 
đẹp. 

(Chuyển thành Câu cảm) 
............................................................................................ 

B. PHẦN VIẾT  

I.  Nghe - viết: Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN. 
II. Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn kể lại một hoạt động em làm cùng 

người thân. 
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